                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( từ ngày 2/12/2019 – 27/12/2019       )

Các Mục tiêu:        6, 8, 10, 13, 26, 31, 32, 41, 50, 53, 66, 69, 94
	Hoạt động


	Thời gian
	        Lưu ý



	
	Tuần 1

Những con vật xung quanh bé
 (Từ 2/12 - 6/12/2019)
	Tuần 2

Con vật sống trong rừng
 (Từ 9/12 – 13/12/2019)
	Tuần 3

Ngày thành lập quân đội nhân dân VN
(Từ 16/12 - 20/12/2019)
	Tuần 4

 Ngày hội Tiếng Anh

(Từ 23/12 - 27/12/2019)
	

	 Đón trẻ

    Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở ở cửa lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép các cô, ông, bà, bố, mẹ… rồi vào lớp  ( MT41). Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. Nghe các bài hát về tiếng anh. Xem tranh ảnh về các con vật mà cô và trẻ cùng sưu tầm. Chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Trò chuyện về ngày quân đội nhân dân Việt Nam - Trò chuyện về lễ hội Noel. Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được MT53
- Trò truyện về thế giới động vật - Cô cùng trẻ quan sát trò chuyện về các bức tranh sưu tầm về các con vật nuôi trong gia đình, gợi ý để trẻ được hành động, cử chỉ cụ thể của từng bức tranh, trẻ biết gọi tên các con vật mà trẻ biết: Đây là hình ảnh con vật gì? Đang làm gì? Được nuôi ở đâu, ăn gì? 

- MĐ: Trò chuyện về bữa ăn hàng ngày. 

- Phân nhóm các loài chim theo dấu hiệu đặc điểm -  Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp cuối năm, về những đồ vật, đồ chơi trẻ mang đến lớp.  

- Trao đổi về việc thực hiện nội quy khi đến lớp
	41
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”

* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy,  +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới

+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ

*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em yêu biển đảo quê hương”


	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH

Truyện:
Dê đen và dê trắng 

	Thể dục:

Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân 
MT6
	LQVH

Truyện :
Cá cầu vồng can đảm
	TDGH

Bài tập tổng hợp: Bật xa 40 – 45 cm, ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10m 

	LQVH

Thơ: Đêm NOEL
6
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	Thứ 3
	LQVT:

Chia nhóm có số lượng là 8 thành 2 phần bằng các cách khác nhau. MT32
	LQVT

Đo 1 đối tượng bằng nhiều thức đo khác nhau 

	LQVT

Xác định phía của đối tượng khác trong không gian 
	LQVT: 
Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có số lượng 9. Nhận biết số 9

MT31
	

	
	Thứ 4
	KPKH

Trò chuyện về vòng đời của bướm
	KPXH

Tìm hiểu động vật sống trong rừng.
MT26
	KPXH
Tìm hiểu về ngày quân đội nhân dân Việt Nam     
	KPXH
Tìm hiểu về ngày lễ NOEL 
	

	
	Thứ 5
	LQCC

Làm quen chữ cái b, d, đ

	LQCC
Tập tô chữ b, d,đ
(MT66)
	LQCC :

Ôn chữ cái b, d, đ 

	LQCC
Làm quen chữ h, k
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ con bò 

	GDÂN
-NDTT:

Vận động: Chú voi con ở bản đôn
-NDKH: + Nghe: Hoa thơm bướm lượn
+ TC: Ai nhanh nhất 
	Tạo hình

Vẽ chú bộ đội 

Tạo hình

Vẽ con v ật bé yêu thích 
MT94
	GDAN

Hát: chú bộ đội

Nghe: Bài ca người lính

- TC: đồ rê mí 

Tạo hình
Xé dán đàn cá

	

	Hoạt động

ngoài trời

	*HĐCMĐ:
-  Trò chuyện về gia cầm

-QS tranh về gia súc

-Trò chuyện về loài chó - QS thời tiết trong ngày. Thích khám phá sự vật hiện tượng xung quanh).

* TCVĐ: “Kéo co.”
- chơi đoán tiếng kêu của con vật
-  chơi cướp cờ

* Chơi tự chọn:
- Chơi với vòng phấn và đồ chơi ngoài trời
- Chơi với cát sỏi

- Nhặt lá, xâu lá, vẽ phấn.
*Giao lưu với lớp A2
HĐCMĐ:
-  QS trò chuyện về loài voi
- QS tranh hươu cao cổ
- QS tranh về loài hổ, báo
- Quan sát: Vườn rau cải, cây vú sữa, cây hoa giấy, cây hoa sữa, bầu trời mùa thu.
- hát bài: Đố bạn
- Truyện: Chim vàng anh ca hát

* TCVĐ:

-Tạo dáng con vật

- Chuyền bóng

- Rồng rắn lên mây

- Lộn cầu vồng

* Chơi tự chọn:

- Chơi tự do với ĐC ngoài trời

*Giao lưu với lớp A3
HĐCMĐ:

- Trò chuyện về ngày thành lập quân đội NDVN 22-12

- QS tranh về các loài côn trùng

- QS tranh các loại động vật sống dưới biển

- Đi dạo quanh sân Nhà văn hóa

* TCVĐ:

- Cá vàng bơi

- Nhảy lò cò 5- 7 m 

* Chơi tự chọn:

- Nhặt lá, xâu lá, vẽ phấn

- Chơi vẽ phấn 

--Thực hiện được 1 số yêu cầu khi hoạt động tập thể(MT 50)
*Giao lưu với lớp A1
HĐCMĐ:

- Trò chuyện về ngày lễ NOEL

- Quan sát thời tiết trong ngày

- Xem tranh ảnh sưu tầm về các con vật sống dưới nước

- Cho trẻ LQ với bài hát “Tôm cá cua thi tài”

* TCVĐ: Luồn luồn tổ dế, Cua cắp, kéo co, Thả đỉa ba ba

* Chơi tự chọn:

- Chơi với các đồ chơi mang theo

- Chơi theo nhóm

- Chơi với phấn

*Giao lưu với lớp B1
* Góc trọng tâm: + Làm các con vật, làm quà tặng chú bộ đội  

                              + Xây dựng vườn bách thú
                                           +  Làm sách, tranh, truyện về các con vật và MT sống của chúng
                              + Tô màu và gạch châhn cữ cái i,t,c,b,d,.đ
 * Góc phân vai: 

* Góc phân vai:

- Gia đình: Gia đình đi chơi vườn bách thú. Gia đình bé nuôi con gì. Bữa cơm gia đình: nói được tên 1 số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...

- Bác sĩ: Phòng khám thú y.

- Bán hàng: Bán đồ dùng cho thú cưng, quà tặng noel,  siêu thị BigC, làm kẹo tặng chú bộ đội.

* Góc học tập: 

- Tập sao chép tên các con vật mà bé thích. Những việc bé làm được để bảo vệ các loài động vật. Nói tên và đặc điểm của những con vật nuôi trong gia đình bé. 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 8: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 8. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm 10 ( MT31)

* Góc sách truyện: 

- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.

- Tập kể chuyện “Gà con ra đời như thế nào”, “ Dê đen và dê trắng”.  Chọn sách, báo để xem theo ý thích. Làm sách về loài khủng long.... Tìm các chữ i, t, c, b,d,đ  trong báo, cho trẻ cắt dán các chữ i, t, c,b,d,đ  trẻ xem truyện về chủ điểm.
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

- Không nói tục chửi bậy 

* Góc nghệ thuật : 

-  Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.

- Thực hiện được các vận động: Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay. Gập, mở lần lượt từng ngón tay 
- Vẽ những con vật mà bé thích.  Cho trẻ làm đồ dùng để trang trí cây thông noel.

Hát các bài hát về các con vật, nặn đồ các con vật theo ý thích...

* Góc thiên nhiên:  Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
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	Hoạt động góc
	
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qđ, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…MT13 
Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: MT8
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá…

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.MT10
- Nói tên món ăn hàng ngày. N/b một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.

- Nghe kể chuyện: Chim vàng anh ca hát, Chú dê đen
- Nghe nhạc không lời
	13
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	Hoạt động chiều
	- Làm BTT số 15

- Ôn các chữ cái
 i, t, c

- Rèn cách chuyền bóng qua đầu, qua chân

 - Xem tranh các con vật sống trong gia đình 

- Ôn tiếng anh

-Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
*Lao động vệ sinh
- Làm BTT số 16

- TC với chữ cái i,t,c - Rèn trẻ cách rửa tay trước khi ăn

- Cùng cô xem tranh các con vật sống trong rừng.

- Ôn tiếng anh

- Ôn các chữ cái đã học

-Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
*Lao động vệ sinh
- Làm BTT số 6

- Ôn chữ b, d, đ
- Dạy trẻ kể chuyện:
 “Cá cầu vồng can đảm”. 
– Ôn lại các bài thơ đã học

- Cô cùng xem các hình ảnh về ngày noel.
- Biểu diễn VN, nêu gương bé ngoan cuối tuần - Biết kiềm chế cảm xúc  tiêu cực khi được an ủi, giải thích )

*Lao động vệ sinh
- Làm BTT số 17

- TC với chữ cái b.d.đ (BT số 12)

- Rèn tư thế ngồi cầm bút đúng.
- Đọc: đồng dao con kiến mà leo cành đa.

- TH : Xé dán con chuồn chuồn.

- Một số qđ của lớp (HĐ cất đc, trực nhật, vứt rác đúng nơi qđ)
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
*Lao động vệ sinh 

	

	
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1.Chuẩnbị

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Nội dung 

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

 3.Hình thức tổ chức

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Kỹ năng của trẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..
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